
 

 

 

Số hiệu gói thầu: DV-87+98+104+117/26-PXD-HMH 

 

 

Tên gói thầu: “Sửa chữa nhỏ các nhà xưởng XN Khoan + Thay thế các tấm hố 

cáp kỹ thuật – TTCNTT&LL + Sửa chữa tòa nhà Xí nghiệp Dịch vụ & Xí 

Nghiệp Xây lắp + Sửa chữa nhỏ một số hạng mục của Xí nghiệp Địa vật lý” - 

DV-87+98+104+117/26-PXD-HMH 

 

 

PHỤ LỤC 04 

 

Hạng mục 04: 

 “Sửa chữa nhỏ một số hạng mục của Xí nghiệp Địa vật lý”  

 

- Quyết định về việc phê duyệt BCKTKT hạng mục công trình số 1619/QĐSX-

XDCB ngày 31/10/2025. 

 

 Yêu cầu kỹ thuật, Thuyết minh kỹ thuật (Chỉ dẫn kỹ thuật) và Hồ sơ Thiết kế bản vẽ 

thi công: 

 Yêu cầu kỹ thuật. 

 Thuyết minh thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật theo BCKTKT. 

 Danh mục bản vẽ + các bản vẽ. 

 Bảng khối lượng công việc. 

 Bảng Danh mục vật tư chính. 

 Bảng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật. 
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DANH MỤC- СПЕЦИФИКАЦИЯ
Tên hàng hóa/Dịch vụ - На приобретение товаров/услуг: Sửa chữa nhỏ một số hạng mục của Xí nghiệp Địa

vật lý/Мелкий ремонт объектов КПГ
Số ĐHXN - № заявки: 90.BMDH-0039/26-DV 

STT
П/п

Mã Vật Tư
Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ
(Việt/Nga hoặc Anh)

Наименование МТР/услуг 
(вьетнам./русс. или англ.) 

Đặc Tính Kỹ Thuật
Технические характеристики

ĐVT
Ед. Изм.

Số Lượng
Кол-во

Ghi Chú
Примечание

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

II. DỊCH VỤ

1 998.003.00001

Sửa chữa nhỏ một số hạng 
mục của Xí nghiệp Địa vật 
lý/Мелкий ремонт объектов 
КПГ 

Lot 1,00

(*) : New items

Руководитель предприятия/Отдела АУ  
Thỏa thuận/ Согласовано:

Ký tắt/Viza:

Người thực hiện /Исполнитель:
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LIÊN DOANH VIỆT-NGA 

VIETSOVPETRO 

PHÒNG XDCB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Phê duyệt 

Phó Tổng giám đốc XDCB 

 

 

 

Đặng Đức Phong 

 

YÊU CẦU KỸ THUẬT 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Gói thầu: “Sửa chữa nhỏ một số hạng mục của Xí nghiệp Địa vật lý” 

Пакет: «Мелкий ремонт объектов КПГ» 

I. Giới thiệu về gói thầu:  

1. Phạm vi công việc của gói thầu: 

Gói thầu “Sửa chữa nhỏ một số hạng mục của Xí nghiệp Địa vật lý” bao gồm các công việc 

chính như sau: 

- Hiện nay, nhiều hạng mục nhỏ tại các công trình tại các cơ sở sản xuất của Xí nghiệp Địa vật 

lý Giếng khoan (XNĐVL) đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hiệu quả sản 

xuất và an toàn lao động. Việc cải tạo, sửa chữa là cần thiết nhằm duy trì hoạt động ổn định, 

đảm bảo an toàn, đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất. 

В настоящее время часть объектов КПГ пришли в аварийное состояние, это      

отрицательно влияет на эффективности работы и безопасности труда. Ремонт 

является необходимым для поддержания стабильной работы и обеспечения 

безопасности. 

STT 

П.П. 

Tên nhà xưởng 

Наименование 

помещения  

Nội dung sửa chữa 

Объёмы ремонта 

Đơn 

vị 

tính 

Един

ица 

измер

ения 

Khối 

lượng 

chính 

Объём 

Ghi chú 

Примечание 

1 

Xưởng sửa chữa 

thiết bị ĐVL 

Цех по ремонту 

оборудования 

1.1 Thi công ram dốc 

cho cửa vào phòng thử 

áp lực, KT: 3.6 x 4.2x 

0.7/0.2m 

Выполнить 

строительство 

пандуса для входа в 

помещение 

гидроиспытаний, 

размер: 3,6 x 4,2 x 

m3 7.18 

BTCT mác 200 

Железобетон 

марки 200 
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0,7/0,2 м 

1.2 Thay nền gạch 

terazzo 

Замена напольной 

плитки терраццо 

m2 47.4 

Bù lún BT đá 4x6 

подготовка из 

каменного бетона 

4x6 

1.3 Thi công bổ sung bệ 

máy cho các cho các 

dụng cụ mở máy, KT : 

02 cái 0.6x0.6m, 02 cái 

0.6x1.0m 

Дополнительное 

устройство 

бетонных оснований 

под оборудование для 

запуска машин, 

размером: 2 шт. — 

0,6 × 0,6 м и 2 шт. — 

0,6 × 1,0 м. 

cái 4.00 

BTCT mác 200 

Железобетон 

марки 200 

1.4 Chống nóng cho 

vách tường tôn thuộc 

khu vực bảo dưỡng, sửa 

chữa máy, thiết bị của 

Nga 

Теплоизоляция стен из 

металлических 

панелей в зоне 

технического 

обслуживания и 

ремонта машин и 

оборудования 

российской стороны 

m2 22.83 

Vật liệu bông sợi 

thủy tinh dày 5cm, 

hoàn thiện tôn lạnh 

Материал — 

стекловолоконная 

теплоизоляция 

толщиной 5 см, с 

внешней отделкой 

из 

холоднокатаного 

оцинкованного 

профлиста 

2 

 

Phân xưởng sửa 

chữa thiết bị điện tử 

Участок по 

ремонту 

электронной 

аппаратуры 

2.1 Thay nền gạch 

ceramic phòng đội 

CNC vì bị sụp lún 

Заменить 

керамическое 

покрытие пола в 

помещении команды 

ЧПУ из-за просадки 

основания 

m2 36.00 

Gạch ceramic 

60x60 cm, BT đá 

4x6 bù lún 

Керамическая 

плитка 60×60 см, 

выравнивающий 

слой из бетона на 

щебне фракции 

4×6 см  

2.3 Tháo dỡ toàn bộ 

phòng vệ sinh, kho 

trong nhà xưởng, do 

không còn sử dụng 

Демонтаж всех 

m2 18.00 

Hoàn thiện lại mặt 

bằng lót gạch 

terazzo 

 Восстановление и 

выравнивание 
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санитарных 

помещений и складов 

в цехе в связи с их 

неиспользованием 

покрытия пола с 

укладкой плитки 

terazzo 

3 

Phân xưởng sửa 

chữa thiết bị chuyên 

dụng, Sửa chữa 

thiết bị ĐVL 

Цех по ремонту 

специального 

оборудования, 

ремонт 

оборудования 

предприятия 

геофизики 

скважин 

3.1 Sửa chữa phòng vệ 

sinh tầng 1 và 2: thay 

thiết bị vệ sinh, tha nền 

gạch tầng 1 do lún nứt, 

sưc hữa vết nứt tường, 

sơn nước 

Ремонт санитарных 

помещений на 1-м и 2-

м этажах: замена 

санитарного 

оборудования, замена 

напольной плитки на 

1-м этаже из-за 

просадки и трещин, 

ремонт трещин на 

стенах, окраска 

водоэмульсионной 

краской 

m2 

6.5 m2/ 

phòng 

6,5 м² 

на 

комнат

у 

Thiết bị wc: 02 bộ 

toilet, 02 bộ tiểu 

nam, 02 bộ chậu rửa 

Санитарное 

оборудование: 2 

комплекта 

унитазов, 2 

комплекта 

мужских 

писсуаров, 2 

комплекта 

умывальников 

3.2 Thay nền gạch 

ceramic phòng họp giao 

ban, do lún nứt 

Замена напольной 

керамической плитки 

в комнате совещаний  

m2 123.6 

Gạch ceramic 

60x60 cm, BT đá 

4x6 bù lún 

Укладка 

керамической 

плитки 60×60 см 

на выравнивающий 

слой бетона на 

щебне фракции 

4×6 см 

3.3 Chống nóng vách 

tường cho Phòng 

Xưởng Trưởng và 

Phòng Kỹ sư Cơ khí tại 

tầng 2 

Теплоизоляция стен в 

помещении 

начальника цеха и в 

комнате инженеров-

механиков на втором 

этаже 

m2 43.95 

Vật liệu bông sợi 

thủy tinh dày 5cm, 

hoàn thiện tấm 

thạch cao sơn nước 

Материал 

стекловолокно 

толщиной 5 см, 

отделка 

гипсокартонными 

панелями с 

водоэмульсионной 

окраской 

3.4 Làm mái hiên che m2 1.36 Khung sắt mạ kẽm 
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mưa cho cửa ra vào, 

dùng  khung sắt, ốp alu 

KT: 1.7 x 0.8 m 

Устройство навеса 

над входной дверью 

для защиты от 

дождя из 

металлического 

каркаса с облицовкой 

алюминиевыми 

композитными 

панелями, размер 1,7 

× 0,8 м 

D60 sơn epoxy, liên 

kết bản  mã vào 

tường 

Оцинкованный 

стальной каркас 

D60 с эпоксидным 

покрытием, 

закреплённый к 

стене при помощи 

монтажных 

пластин 

4 

Nhà chống ăn mòn 

Здание 

антикоррозийной 

защиты 

4.1 Cải tạo nâng cao 

TB 30cm cho nền sân 

lối vào ray xe goong  

KT: 12.2 x 13.0 m 

Реконструкция и 

поднятие уровня 

площадки у въезда на 

рельсовый путь для 

вагонеток на 30 см, 

размер 12,2 × 13,0 м 

m2 158.6 

BTCT mác 200 lưới 

thép fi 8 a 200 

Железобетон 

марки 200 с 

арматурной 

сеткой Ø8 мм, 

шаг 200 мм 

5 

Nhà Xưởng Đội thử 

vỉa 

Производственны

й корпус Отряда 

по испытанию 

пластов 

5.1 Sửa phòng vệ sinh: 

thay  thiết bị 

Ремонт туалета: 

замена санитарного 

оборудования 

 

Phòn

g 

комн

ата 

01 

Thiết bị wc: 01 bộ 

tiểu nam, 01 bộ 

chậu rửa 

Туалетное 

оборудование: 1 

писсуар, 1 

раковина 

5.2 Sửa chữa cửa ra vào 

phụ phía đầu nhà 

xưởng, do bị sệ, KT 6 

x5 m: thay bổ sung 

khung sắt, bản lề tăng 

cường liên kết; Bổ sung 

cửa thoát hiểm KT 

0.8x2.2m 

Ремонт запасного 

входа в торцевой 

части цеха из-за 

провисания (размер 6 

× 5 м): замена и 

усиление стального 

каркаса и петель, 

укрепление 

m2 30 

Hoàn thiện sơn 

epoxy chống rỉ 2 

nước 

Финишная 

отделка 

антикоррозийное 

эпоксидное 

покрытие в два 

слоя 
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соединений; 

дополнительно 

установка аварийной 

двери размером 0,8 × 

2,2 м 

5.3 Thay một số tấm 

tôn vách mặt trước và 

sau bằng tấm tôn lấy 

sáng, tăng cường ánh 

sáng tự nhiên cho nhà 

xưởng  

Замена части 

облицовочных листов 

профнастила на 

передней и задней 

стенах на панели 

пропускающие свет 

для улучшения 

естественного 

освещения в цехе 

m2 37.8 

Dùng tấm 

Polycarbonate dạng 

sóng đặc ruột dày 

1.5mm 

Применяются 

волнистые 

монолитные 

поликарбонатные 

листы толщиной  

1,5 мм 

6 

Nhà Đội kiểm tra 

khai thác 

Здание Отряда 

контроля за 

добычей 

6.1 Thay thế cửa nhôm 

cũ các phòng làm việc 

bằng cửa nhôm kính 

mới và phụ kiện đồng 

bộ, KL: của đi 0.9 x 2.2 

m / 5 bộ; của sổ lùa 2 

cánh 1.4 x 1.4 m/ 4 bộ; 

cửa sổ chớp 0.6 x 0.6 m 

/ 02  bộ 

 Замена старых 

алюминиевых дверей в 

рабочих помещениях 

на новые алюминиево-

стеклянные двери с 

комплектом 

сопутствующей 

фурнитуры. 

Объём работ: 

входные двери 

размером 0,9 × 2,2 м 

— 5 комплектов; 

раздвижные окна с 

двумя створками 

размером 1,4 × 1,4 м 

— 4 комплекта; 

жалюзийные окна 

размером 0,6 × 0,6 м 

Bộ 

Комп

- лект 

11  
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— 2 комплекта 

 

- Thời hạn hoàn thành: Dự kiến trong tháng 09 năm 2026. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 

Nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ công việc theo thiết kế bản vẽ thi công và bảng khối lượng 

mời thầu trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký biên bản bàn giao mặt bằng thi 

công. Nhà thầu phải lập bảng tiến độ chi tiết cho từng công việc trong hồ sơ mời thầu. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật:  

1. Yêu cầu về biện pháp thi công, giải pháp kỹ thuật: 

Nhà thầu phải mô tả đầy đủ các biện pháp, quy trình thi công, các bước nghiệm thu, kế 

hoạch chất lượng (trình tự; thành phần; tài liệu phục vụ công tác nghiệm thu) cho tất cả các 

công tác trong phạm vi công việc trong hồ sơ mời thầu; Thuyết minh giải pháp kỹ thuật cho 

từng biện pháp; Có các bản vẽ thể hiện biện pháp tổ chức thi công. 

2. Yêu cầu về bảng tiến độ chi tiết: 

Nhà thầu phải lập bảng tiến độ chi tiết cho từng công việc trong hồ sơ thiết kế mang tính hợp 

lý và khả thi, phù hợp với tiến độ cung cấp vật tư, thiết bị; biểu đồ nhân lực và biểu đồ điều động 

thiết bị thi công. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị lắp đặt cho hạng mục công trình: 

Các vật tư chính và thiết bị cho công trình phải đáp ứng yêu cầu theo “Bảng danh mục vật tư 

chính” đính kèm theo HSMT. 

Nhà thầu chào thầu vật tư, thiết bị phải kê khai đầy đủ, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, ghi rõ 

tên hãng sản xuất và nơi sản xuất, nước sản xuất, ký mã hiệu của vật tư, vật liệu các thông số kỹ 

thuật phù hợp với yêu cầu thiết kế. Có bảng tiến độ cung cấp vật tư, thiêt bị. 

Đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu phải đảm bảo: Chính hãng, mới 100%, sản xuất sau năm 

2025, có đầy đủ chứng chỉ CO, CQ (bản sao có xác nhận của nhà nhập khẩu). 

4. Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu: 

Có danh sách đầy đủ thiết bị thuộc sở hữu nhà thầu hoặc đi thuê phù hợp với công suất và 

tiến độ thi công. Có kế hoạch điều động các thiết bị thi công chi tiết theo danh sách thiết bị do 

nhà thầu cung cấp. 

5. Yêu cầu về an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ: 

Nhà thầu phải có các biện pháp về đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, 

phòng chống cháy nổ phù hợp với quy mô của công trình. Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ Quy 

chế số VSP-000-ATMT-448, Rev.6 đã được Tổng Giám đốc Vietsovpetro phê duyệt ngày 

16/06/2025, ngày hiệu lực 20/06/2025, về quản lý an toàn-sức khoẻ-môi trường đối với các nhà 

thầu làm việc trên các công trình của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (kèm theo HSMT). 

6. Tổ chức hiện trường, danh sách cán bộ chủ chốt, công nhân: 

Nhà thầu phải trình bày sơ đồ tổ chức hiện trường, đưa ra được danh sách các cán bộ chủ 

chốt tại công trình kèm theo lý lịch kỹ thuật và các thông tin đáp ứng các điều kiện năng lực hoạt 

động xây dựng, danh sách công nhân phục vụ thi công công trình, có biểu đồ nhân lực phù hợp 

với tiến độ thi công.  

- Cán bộ chủ chốt tại công trình: Tối thiểu 01 kỹ sư xây dựng có kinh nghiệm trên 03 năm 

trong lĩnh vực xây dựng hoàn thiện công trình, có trình độ đại học trở lên, chuyên môn 

được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, có chứng chỉ hành nghề phù hợp. 
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- Công nhân phục vụ thi công công trình: Có chứng chỉ nghề đáp ứng công việc trong 

HSMT, có kinh nghiệm trên 03 năm trong lĩnh vực xây dựng. 

Có thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường, trong đó nêu rõ: chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực 

phụ trách của từng vị trí trong sơ đồ tổ chức. 

7. Yêu cầu về bảo đảm chất lượng thi công công trình: 

Nhà thầu phải trình bày quy trình/ biện pháp bảo đảm chất lượng thi công công trình: 

- Sơ đồ quản lý chất lượng cho gói thầu; 

- Quy trình/ biện pháp quản lý chất lượng vật tư, thiết bị bao gồm cả giải pháp xử lý vật tư 

thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu HSMT, giải pháp bảo quản vật tư thiết bị; 

- Quy trình/ biện pháp quản lý chất lượng cho từng công tác thi công (trình tự, thành phần, 

các tài liệu phục vụ công tác nghiệm thu, các bước nghiệm thu...). 

- Có cam kết bảo hành hạng mục công trình không dưới 12 tháng kể từ ngày hoàn thành 

công trình và bàn giao đưa vào sử dụng. 

IV. Trách nhiệm của Nhà thầu:  

- Đảm bảo rằng tất cả các công việc do Nhà thầu và Nhà thầu phụ (nếu có) thực hiện theo Hợp 

đồng phải phù hợp với luật pháp của Việt Nam. 

- Thực hiện thi công xây dựng theo đúng phạm vi công việc và tuân thủ các quy định hiện 

hành về việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam. 

- Thực hiện và chịu trách nhiệm đối với chất lượng các sản phẩm thi công xây dựng của mình. 

Nhà thầu sẽ luôn luôn ủng hộ, bảo vệ lợi ích và quyền lợi hợp pháp của CĐT. 

- Huy động tối đa nguồn lực nhân sự, vật tư thiết bị để hoàn thành phạm vi công việc đảm bảo 

an toàn, chất lượng, tiến độ của dự án, huy động đúng các nhân sự có trình độ, năng lực kinh 

nghiệm đã được Chủ đầu tư chấp thuận. 

- Bố trí các nhân sự có liên quan tham gia các buổi họp do Chủ đầu tư tổ chức để giải trình, 

thuyết trình các nội dung có liên quan đến phạm vi công việc của Nhà thầu. 

- Phải cam kết khi có yêu cầu của CĐT, Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ sẽ cử đại diện có đủ thẩm 

quyền, năng lực để giải quyết các công việc còn vướng mắc tại bất kỳ thời điểm theo yêu cầu 

của CĐT (kể cả ngày nghỉ) cho tới khi Chủ đầu tư hoàn thành xong công tác kiểm toán hợp 

đồng giữa Hai bên. 

- Tuân thủ sự chỉ đạo và hướng dẫn của CĐT, trong trường hợp các hướng dẫn hoặc yêu cầu 

của CĐT trái với luật pháp hoặc không thể thực hiện được thì Nhà thầu phải thông báo cho 

CĐT được biết để xử lý. 

- Tất cả sản phẩm thi công xây dựng cuối cùng khi bàn giao cho CĐT phải phù hợp với hồ sơ 

TK-BVTC, Hợp đồng, có đủ căn cứ pháp lý và được CĐT nghiệm thu. Sản phẩm giao nộp 

cuối cùng theo Hợp đồng sẽ là tài sản của CĐT.  

- Nhà thầu không được tiết lộ bất kỳ thông tin bí mật hay độc quyền nào liên quan đến công 

tác thi công xây dựng, Hợp đồng hay các hoạt động công việc của CĐT khi chưa được CĐT 

đồng ý và chấp thuận trước bằng văn bản. 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước CĐT về quan hệ giao dịch, thực hiện công việc và thanh 

toán, quyết toán theo Hợp đồng với CĐT. 
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- Nhà thầu có trách nhiệm ký hợp đồng với Nhà thầu phụ (nếu có) với đầy đủ Phụ lục công 

việc giao cho Nhà thầu phụ theo đúng qui định của pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm 

trước CĐT về tiến độ, chất lượng các công việc do Nhà thầu phụ thực hiện. 

- Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình và Nhà thầu phụ của mình gây ra. 

- Thu thập các thông tin cần thiết để phục vụ cho công việc của Hợp đồng. 

- Trong phạm vi kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của mình, Nhà thầu phải thu thập các thông 

tin liên quan đến toàn bộ các vấn đề có thể ảnh hưởng đến tiến độ, giá hợp đồng hoặc trách 

nhiệm của Nhà thầu theo Hợp đồng, hoặc các rủi ro có thể phát sinh cho Nhà thầu trong việc 

thực hiện công việc thi công xây dựng được quy định trong Hợp đồng. 

- Trường hợp lỗi trong việc thu thập thông tin, hoặc bất kỳ vấn đề nào khác của Nhà thầu để 

hoàn thành công việc thi công xây dựng theo các điều khoản được quy định trong Hợp đồng, 

Nhà thầu đều phải chịu trách nhiệm. 

- Trả lời bằng văn bản các đề nghị hay yêu cầu của CĐT trong khoảng thời gian 03 ngày làm 

việc, nếu trong khoảng thời gian này Nhà thầu không có ý kiến thì coi như Nhà thầu đã chấp 

nhận đề nghị hay yêu cầu của CĐT. 

- Thực hiện trách nhiệm bảo hành công trình: Thời gian bảo hành là 12 tháng tính từ thời điểm 

bàn giao công trình cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng. Trong thời gian bảo hành mọi sự cố, hư 

hỏng liên quan đến cấu kiện, thiết bị công trình do Nhà thầu thực hiện, bằng chi phí của mình 

Nhà thầu có trách nhiệm khắc phục, sửa chữa trong vòng 10 ngày làm việc tính từ thời điểm 

nhận được thông báo từ Chủ đầu tư.  

VII. Trách nhiệm của bên mời thầu: 

- Tạo tạo mọi điều kiện để Nhà thầu hoàn thành công tác thi công xây dựng, bố trí nhân sự để 

giám sát, kiểm tra toàn bộ quá trình thi công xây dựng, lắp đặt của Nhà thầu cũng như cử các 

cán bộ phối hợp, hỗ trợ Nhà thầu.  

- Cấp các hồ sơ tài liệu có liên quan đến phạm vi công việc của Nhà thầu phục vụ công tác thi 

công xây dựng, lắp đặt. 

- Bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu thi công xây dựng phù hợp với tiến độ thi công xây dựng 

công trình và quy định của hợp đồng xây dựng. 

- Kiểm tra việc huy động và bố trí nhân lực của Nhà thầu so với yêu cầu của hợp đồng xây 

dựng. 

- Kiểm tra, chấp thuận tiến độ thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục công trình do Nhà 

thầu lập đảm bảo phù hợp tiến độ thi công đã được duyệt. Điều chỉnh tiến độ thi công xây 

dựng khi cần thiết theo quy định của hợp đồng xây dựng. 

- Xem xét yêu cầu, đề xuất của Nhà thầu liên quan đến thi công xây dựng, lắp đặt và phê duyệt 

trong một khoảng thời gian hợp lý để không làm chậm tiến độ thực hiện công việc của Nhà 

thầu. 

- Kiểm tra, xác nhận khối lượng đã được nghiệm thu theo quy định và khối lượng phát sinh 

theo quy định của hợp đồng xây dựng (nếu có). 

- Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công 

trình, công trình xây dựng theo quy định. 

- Tổ chức thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình 

theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 
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- Tạm dừng hoặc đình chỉ thi công đối với các công việc khi xét thấy chất lượng thi công xây 

dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn, vi phạm 

các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, 

sự cố gây mất an toàn lao động. 

- Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công 

xây dựng, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền giải quyết sự cố công trình xây dựng, điều tra 

sự cố về máy, thiết bị theo quy định.  

- Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng, lập báo cáo gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng 

để thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định. 

- Thanh toán cho Nhà thầu theo đúng các qui định được thoả thuận trong Hợp đồng. 

- Trả lời bằng văn bản các đề nghị hay yêu cầu của Nhà thầu trong khoản thời gian sớm nhất. 

Cử những cán bộ có đủ năng lực và chuyên môn phù hợp với từng công việc để phối hợp làm 

việc với Nhà thầu. 

- Tạo điều kiện để Nhà thầu thực hiện công tác khảo sát hiện trạng công trình trong quá trình 

chuẩn bị hồ sơ dự thầu và trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

 
 Đính kèm: 

- Bảng danh mục vật tư chính; 

- Bảng khối lượng mời thầu; 

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. 

TRƯỞNG PHÒNG XDCB 

 

 

Nguyễn Hồng Giang  

Người thực hiện:  

Tô Đình Tuệ: Chuyên viên phòng XDCB 

Filatov  S.A.: Chuyên viên phòng XDCB 

Trần Thúc Lợi: Kỹ sư phòng XDCB 

Trần Anh Tuấn: Trưởng ban VT-HC – XNĐVL 

Đặng Văn Tuệ: Xưởng trưởng Xưởng SCTB – XNĐVL 
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BẢNG KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC 
( Phụ lục số 1 – phần xây dựng) 

ТАБЛИЦА ОБЪЕМОВ РАБОТ 
(Приложение 1 - Часть строительства) 

Công trình: Sửa chữa nhỏ một số hạng mục của Xí ngiệp Địa vật lý  
Объект: Мелкий ремонт объектов КПГ 

Stt 
П.п. 

Danh mục công việc 
Перечень работ 

Đơn vị 
Едз. 

Khối lượng 
Объём  

I Xưởng Sửa chữa thiết bị Địa vật lý     

1.1  Thi công xây dựng ram dốc      

1 Phá dỡ nền gạch terazzo thềm m2        4.32  

2 Phá dỡ móng gạch thềm m3        1.26  

3 Bê tông lót móng đá 4x6 m3        1.59  

4 Ván khuôn móng ram dốc 100m2        0.07  

5 Lắp dựng cốt thép móng tấn        0.08  

6 Bê tông móng ram dốc m3        7.18  

7 Sơn ram dốc 2 bên bằng sơn dầu 2 nước  m2        3.15  

1.2 Thay nên gạch khu vực bên trong và bên ngoài hành lang     

8 Phá dỡ nền gạch terazzo m2      47.40  

9 Bê tông lót móng M100, đá 4x6 m3        4.74  

10 Lát nền gach terazzo vữa XM M75 m2      47.40  

1.3 
Thi công xây dựng móng bằng bê tông cốt thép (BTCT) cho 
các dụng cụ mở máy giếng 

    

11 Phá dỡ nền gạch terazzo m2        2.16  

12 Phá dỡ kết cấu nền m3        1.08  

13 Bê tông lót móng M100, đá 4x6 m3        0.22  

14 Ván khuôn móng  100m2        0.04  

15 Lắp dựng cốt thép móng tấn        0.05  

16 Bê tông móng  M200, đá 1x2 m3        0.77  

17 Lắp đặt bolung móng M20 tấn        0.01  

18 Lát nền hoàn trả mặt bằng gạch terazzo 30x30 cm m2        2.16  
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1.4 
Chống nóng vách tôn nhà xưởng khu vực bảo dưỡng sc, BT 
máy Nga 

    

19 Gia công xà gồ thép tấn        0.12  

20 Lắp dựng xà gồ thép tấn        0.12  

21 Thi công vách bông sợi chống nóng dày 5cm m2      22.83  

22 Ốp tôn lạnh tường ngoài lớp bông 100m2        0.23  

II Phân xưởng sửa chữa TB điện tử     

2.1 Thay nền gạch phòng đội CNC     

23 Phá dỡ nền gạch ceramic m2      36.00  

24 Bê tông lót móng M100, đá 4x6, đầm chặc m3        3.60  

25 Lát nền, sàn gạch ceramic 60x60cmvữa XM M75 m2      36.00  

2.2 Tháo dỡ khu vực phòng kho và phòng WC     

26 Tháo dỡ trần kho và phòng wc m2      18.00  

27 Tháo dỡ tấm lợp - Tấm che tường 100m2        0.58  

28 Tháo dỡ các kết cấu thép - vì kèo, xà gỗ tấn        1.00  

29 Tháo dỡ cửa bằng thủ công m2        2.80  

30 Tháo dỡ bệ xí bộ        1.00  

31 Phá dỡ tường xây gạch chiều dày ≤11cm m3        1.73  

32 Phá dỡ nền bê tông gạch vỡ m3        3.60  

33 Phá dỡ nền bê tông gạch vỡ hạ cos nền m3        7.22  

34 Bê tông lót móng gạch vỡ tận dụng m3        4.82  

35 Lát nền, sàn gạch terazzo hoàn trả mặt bằng m2      48.15  

III Phân xưởng SC thiết bị chuyên dụng     

3.1 Sửa chữa phòng vệ sinh tầng 1,2     

36 Tháo dỡ bệ xí bộ        2.00  

37 Tháo dỡ chậu rửa bộ        2.00  

38 Tháo dỡ chậu tiểu bộ        2.00  

39 Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh khác bộ        2.00  

40 Phá dỡ nền gạch wc tầng 1 m2        6.50  
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41 Bê tông lót móng  M100, đá 4x6 m3        0.65  

42 Lát nền, sàn vữa XM M75, PCB40 m2        6.50  

43 Cắt nền tường lắp đặt ống nhựa PVC, 25mm 100m        0.12  

44 Lắp đặt côn, cút nhựa các loại cái        8.00  

45 Cung cấp lắp đặt xí bệt bộ        2.00  

46 Cung cấp lắp đặt chậu rửa 1 vòi bộ        2.00  

47 Cung cấp lắp đặt chậu tiểu nam bộ        2.00  

48 Cung cấp lắp đặt phễu thu D100mm cái        2.00  

49 Cung cấp lắp đặt vòi rửa 1 vòi bộ        2.00  

50 Cung cấp lắp đặt gương soi cái        2.00  

51 Cung cấp lắp đặt kệ kính cái        2.00  

52 Lắp đặt hộp đựng xà phòng cái        2.00  

53 Cung cấp lắp đặt giá treo cái        2.00  

53' Sơn tường phòng wc, trét nứt 2 nước  m2      22.60  

3.2 Sửa chữa nền phòng họp và phòng giao ban     

54 Phá dỡ nền gạch ceramic m2     123.60  

55 Bê tông lót M100, đá 4x6, đầm chặt bù lún m3      12.36  

56 Lát nền, sàn vữa XM M75 m2     123.60  

3.3 Chống nóng vách tường tầng 2     

57 Gia công lưới thép hộp 20x20x1,4mm tấn        0.14  

58 Thi công lớp chống nóng bông sợi thủy tinh dày 5cm m2      43.95  

59 Thi công vách bằng tấm thạch cao m2      43.95  

60 Bả bằng bột bả vào tường thạch cao m2      43.95  

61 
Sơn  tường thạch cao trong nhà đã bả bằng sơn các loại 3 
nước 

m2      43.95  

3.4 Lám mái hiên che cửa ra vào     

62 Gia công mái thép tấn        0.04  

63 Sơn chống ăn mòn vào kết cấu thép m2        3.20  

64 Lợp mái che tường bằng tấm alu 100m2        0.02  
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IV Nhà chống ăn mòn     

65 Băm mặt nền bê tông  m3        3.89  

66 Ván khuôn móng nền 100m2        0.11  

67 Lắp dựng cốt thép nền tấn        0.56  

69 Sơn dần nền 2 nước, cảnh báo an toàn m2      34.38  

V Nhà xưởng đội thử vĩa     

5.1 Thay thiết bị phòng WC     

70 Tháo dỡ chậu rửa bộ        1.00  

71 Tháo dỡ chậu tiểu bộ        1.00  

72 Cung cấp lắp đặt chậu rửa 1 vòi bộ        1.00  

73 Cung cấp lắp đặt chậu tiểu nam bộ        1.00  

5.2 Sửa chữa cửa đi D nhà xường     

74 Tháo dỡ cửa bằng thủ công m2      29.40  

75 Tháo dỡ khung cánh để thay thế tấn        0.10  

76 
Gia công kết cấu thép sửa chữa cửa và bô sung cửa thoát 
hiểm 

tấn        0.50  

77 Lắp dựng khuôn cửa kép 1m      21.80  

78 Lắp cột thép các loại tấn        0.26  

79 Lắp dựng cửa khung sắt m2      29.40  

80 Sơn sắt thép bằng sơn các loại 2 nước  1m2      61.74  

5.3 Thay tôn vách bằng tấm lấy sáng nhà xưởng đội thử vỉa     

81 Tháo dỡ tấm lợp - Tôn vách mặt đứng trước, mặt sau 100m2        0.38  

82 Lắp đặt tấm lấy sáng vách mặt đứng trước, mặt sau m2      37.80  

VI Nhà đội kiểm tra khai thác     

83 Tháo dỡ cửa nhôm kính  m2      18.46  

84 Cung cấp lắp dựng cửa kính khung nhôm m2      18.46  

* Vận chuyển      

82 Vận chuyển phế thải các loại m3      57.22  
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BẢNG DANH MỤC VẬT TƯ, THIẾT BỊ CHÍNH 
(Phụ lục số 2 – Phần xây dựng) 

ТАБЛИЦА ПЕРЕЧНЯ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ И 
ОБОРУДОВАНИЯ 

(Приложение 2 - Часть строительства) 

Công trình: Sửa chữa nhỏ một số hạng mục của Xí ngiệp Địa vật lý  
Объект: Мелкий ремонт объектов КПГ 

 

Stt 
П.П. 

Tên vật tư, thiếtbị chính  
Наименование основных 

материалов и оборудования 

Xuất xứ, chủng loại, Tiêu chuẩn áp dụng 
của vật tư, thiếtbị/Hoặc tương đương  
Происхождение, тип, применяемые 

стандарты материалов, 
оборудования/или эквивалента 

1 Cát đá 
Tóc Tiên BRVT: TCVN 7570: 2006 / Đồng 

Nai / Tân Thành. 

2 Xi măng 
Chinfon HP: TCVN 6260:2020 / Hà Tiên/ 

Holcim. 

3 Sắt thép 
Vinakyoei Việt Nhật, TCVN 1651-2:2018 

/ Thép Nghi Sơn, thép Miền Nam 

4 Gạch Terazzo DIC: TCVN 7744:2013/ Apgbrick / Lê Na 

5 Gạch ceramic ốp lát 
Prime : TCVN 13113:2020 / Đồng Tâm / 

Viglacera 

6 Thiết bị vệ sinh 
TTCERA TCVN 12648:2020 / Viglacera/ 

Inax 

7 Sơn nước nội ngoại thất 
Golden star (sơn lót kháng kiềm, sơn phủ 
tối ưu): TCVN 9001:2015 / Toa / Jotun 

8 Sơn chống rỉ  
Golden star: TCVN 9014:2011 / Toa / 

Jotun. 

9 Bông sợi thủy tinh cách nhiệt 
Việt Hưng: TCVN 7194:2002 / Triệu hổ 

/Nguyên Phát 

10 Tấm lợp polycabonate 
Vina Home TCVN 10103: 2013 / Cty SX 

Nicelight / Solartuff 

11 Cửa nhôm kính 
Xinfa TCVN 9366-2:2012 / phôi Việt 

Nhật /Hải Long / Hồng Phúc 
 
Ghi chú: 
Примечание:  

Các chủng loại vật tư vật liệu chính phải phù hợp với ………… (QCVN: 16/2023/ 
BXD - QCKT Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, và các TCVN hiện 
hành). 
Основные виды материалов должны соответствовать ………… (QCVN: 
16/2023/BXD - Национальный технический регламент о строительных 
материалах и изделиях и действующие TCVN (стандарты СРВ). 
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- Vật tư, thiết bị “Tương đương” là sản phẩm có chất lượng kỹ thuật tương đương, hoặc 
tốt hơn sản phẩm được nêu trên. Đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, xuất xứ. Phải có 
Quy cách, Tiêu chuẩn phù hợp với các QC, TCVN hiện hành. 
«Эквивалентные» материалы и оборудование — это продукты с техническим 
качеством, эквивалентным или превосходящим перечисленные выше продукты. 
Соответствовать требованиям по качеству и происхождению. Должны 
иметь спецификации и стандарты в соответствии с действующими QC и 
TCVN (нормы и стандарты СРВ).  
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LIÊN DOANH VIỆT-NGA                                                                                             

      VIETSOVPETRO                                                                                                  

    PHÒNG XDCB

Level 

1

Level 

2 

Leve

l 3 

Leve

l 4

điểm % % % điểm

1 Giải pháp kỹ thuật 20 14

1.1 Mức độ đáp ứng yêu cầu về vật tư, khối lượng công việc 30

1.1.1

Chào đầy đủ khối lượng công việc thực hiện theo 

HSMT. Có danh mục vật tư, thiết bị (bao gồm các vật 

tư, thiết bị liệt kê trong HSMT, trong bảng vật tư chính), 

vật tư, thiết bị kê khai đầy đủ có nguồn gốc xuất xứ rõ 

ràng, ghi rõ tên hãng sản xuất và nơi sản xuất, nước sản 

xuất, ký mã hiệu, các thông số kỹ thuật phù hợp với 

HSMT. Có tiến độ cung cấp vật tư, thiết bị hợp lý. Đối 

với vật tư, thiết bị nhập khẩu có cam kết theo yêu cầu 

của HSMT.

100

1.1.2

Chào đầy đủ khối lượng công việc thực hiện theo 

HSMT. Có danh mục vật tư, thiết bị. Vật tư, thiết bị kê 

khai đầy đủ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, ghi rõ tên 

hãng sản xuất và nơi sản xuất. Đối với vật tư, thiết bị 

nhập khẩu có cam kết theo yêu cầu của HSMT. Không 

chứng minh các thông số kỹ thuật phù hợp với HSMT.

70

1.1.3

Chào thiếu hoặc chào sai khối lượng công việc thực hiện 

theo HSMT. Không có danh mục vật tư, thiết bị hoặc 

danh mục không đầy đủ, không có tiến độ cung cấp, 

không ghi rõ tên hãng sản xuất và nơi sản xuất, ký mã 

hiệu của vật tư, thiết bị. Không có cam kết theo yêu cầu 

của HSMT đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu.  

0

1.2
Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công chủ yếu cho các 

công tác chính
30

1.2.1 Công tác chuẩn bị khởi công. 30

Tiêu chí đánh giá

Điểm tối đa Điểm 

tối 

thiểu
STT

PHÊ DUYỆT

Phó Tổng giám đốc XDCB

Đặng Đức Phong

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ MẶT KỸ THUẬT HỒ SƠ DỰ THẦU

Критерии оценки

Gói thầu: Sửa chữa nhỏ một số hạng mục của Xí nghiệp Địa vật lý

Пакет:  Мелкий ремонт объектов КПГ
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Có thuyết minh giải pháp kỹ thuật đầy đủ, hợp lý cho 

công tác chuẩn bị khởi công.
100

Có thuyết minh giải pháp kỹ thuật cho công tác chuẩn bị 

khởi công nhưng chưa đầy đủ, hợp lý.
70

Không có thuyết minh giải pháp kỹ thuật cho công tác 

chuẩn bị khởi công.
0

1.2.2 Công tác thi công 70

Có thuyết minh giải pháp kỹ thuật đầy đủ, hợp lý cho tất 

cả các công tác thi công.
100

Có thuyết minh giải pháp kỹ thuật cho các công tác thi 

công chính nhưng chưa đầy đủ, hợp lý.
70

Không có thuyết minh giải pháp kỹ thuật cho các công 

tác thi công chính.
0

1.3 Tổ chức mặt bằng công trường: 20

1.3.1
Mặt bằng bố trí công trường, thiết bị thi công, kho bãi

tập kết vật liệu, đường tạm thi công.
60

Có bản vẽ mặt bằng tổ chức thi công đầy đủ, chi tiết. 100

Không có bản vẽ mặt bằng tổ chức thi công. 0

1.3.2 Bố trí rào chắn, biển báo…; 10

Có bố trí rào chắn, biển báo thi công, biển cảnh báo...

đầy đủ, chi tiết.
100

Có rào chắn, biển báo thi công, biển cảnh báo... nhưng

chưa đầy đủ, chi tiết.
70

Không bố trí rào chắn, biển báo thi công, biển cảnh

báo...
0

1.3.3
Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông,

liên lạc trong quá trình thi công.
30

Có giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông,

liên lạc trong quá trình thi công đầy đủ, chi tiết.
100

Có giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông,

liên lạc trong quá trình thi công nhưng chưa đầy đủ, chi

tiết.

70

Không có giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao

thông, liên lạc trong quá trình thi công.
0

1.4

Hệ thống tổ chức: Sơ đồ hệ thống tổ chức của Nhà thầu

tại công trường: các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật,

hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, an

toàn…, các tổ đội thi công.

20
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1.4.1

Có sơ đồ tổ chức hiện trường, có danh sách các cán bộ 

chủ chốt tại công trình kèm theo lý lịch kỹ thuật và các 

thông tin đáp ứng các điều kiện năng lực họat động xây 

dựng, có danh sách công nhân phục vụ thi công công 

trình (cán bộ chủ chốt, công nhân phục vụ thi công công 

trình đáp ứng yêu cầu trong HSMT), có biểu đồ nhân lực 

phù hợp với tiến độ thi công. Có thuyết minh sơ đồ tổ 

chức hiện trường, trong đó nêu rõ: chức năng, nhiệm vụ, 

lĩnh vực phụ trách của từng vị trí trong sơ đồ tổ chức.

100

1.4.2

Có sơ đồ tổ chức hiện trường, có danh sách các cán bộ 

chủ chốt tại công trình kèm theo lý lịch và danh sách 

công nhân phục vụ thi công công trình (cán bộ chủ chốt, 

công nhân phục vụ thi công công trình đáp ứng yêu cầu 

trong HSMT) nhưng không đầy đủ, có biểu đồ nhân lực 

chưa phù hợp với tiến độ thi công.

70

1.4.3

Không có sơ đồ tổ chức hiện trường, không có danh sách 

các cán bộ chủ chốt tại công trình kèm theo lý lịch và 

danh sách công nhân kỹ thuật, lao động chuyên môn huy 

động cho công trình hoặc cán bộ chủ chốt, công nhân kỹ 

thuật, lao động chuyên môn không đáp ứng yêu cầu 

trong HSMT, không có biểu đồ nhân lực.

0

2 Biện pháp tổ chức thi công 30 24

2.1

Có mô tả đầy đủ các biện pháp, quy trình thi công, các 

bước nghiệm thu, kế hoạch chất lượng (trình tự; thành 

phần; tài liệu phục vụ công tác nghiệm thu) cho tất cả 

các công tác trong phạm vi công việc trong hồ sơ mời 

thầu; Có thuyết minh giải pháp kỹ thuật cho từng biện 

pháp; Các biện pháp và thuyết minh hợp lý. Có các bản 

vẽ thể hiện biện pháp tổ chức thi công.

100

2.2

Có mô tả đầy đủ biện pháp, quy trình thi công, các bước 

nghiệm thu cho tất cả các công tác trong hồ sơ mời thầu 

nhưng một số điểm chưa hợp lý hoặc thiếu mô tả các 

biện pháp, quy trình thi công, các bước nghiệm thu và 

thuyết minh giải pháp kỹ thuật của các công tác thi công 

phụ.

70

2.3

Không có mô tả hoặc mô tả thiếu biện pháp, quy trình

thi công, các bước nghiệm thu, kế hoạch chất lượng của

các công tác thi công chính, mô tả biện pháp thi công

của các công tác không có trong hồ sơ mời thầu.

0

3 Tiến độ thi công 15 12

3.1 Tổng tiến độ thi công: 70

3.1.1 Thời gian hoàn thành công trình; 80

Có Bảng tiến độ thi công chi tiết bao gồm các công tác 

thi công chính. Đề xuất thời gian thi công hợp lý, theo 

đúng yêu cầu của HSMT 

100
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Thời gian thi công không hợp lý hoặc vượt quá thời gian 

qui định trong HSMT 
0

3.1.2
Sự phối hợp giữa các công tác thi công, các tổ đội thi

công
20

Hợp lý và khả thi. 100

Không hợp lý và không khả thi. 0

3.2 Biểu đồ huy động 20

3.2.1 Biểu đồ huy động nhân lực 30

Có biểu đồ huy động nhân lực hợp lý, khả thi. 100

Không có biểu đồ huy động nhân lực hoặc có biểu đồ

nhưng không hợp lý, khả thi.
0

3.2.2 Biểu đồ huy động vật liệu 40

Có biểu đồ huy động vật liệu hợp lý, khả thi. 100

Không có biểu đồ huy động vật liệu hoặc có biểu đồ

nhưng không hợp lý, khả thi.
0

3.2.3 Biểu đồ huy động thiết bị 30

Có biểu đồ huy động thiết bị thi công hợp lý, khả thi. 100

Không có biểu đồ huy động thiết bị thi công hoặc có

biểu đồ nhưng không hợp lý, khả thi.
0

3.3
Biện pháp bảo đảm tiến độ thi công, duy trì thi công khi

mất điện
10

Có biện pháp bảo đảm tiến độ thi công, duy trì thi công

khi mất điện.
100

Không có biện pháp bảo đảm tiến độ thi công, duy trì thi

công khi mất điện.
0

4 Biện pháp bảo đảm chất lượng 10 7

4.1 Sơ đồ quản lý chất lượng 10

Có Sơ đồ quản lý chất lượng hợp lý, khả thi. 100

Không có Sơ đồ quản lý chất lượng. 0

4.2 Quản lý chất lượng vật tư 30

4.2.1
Lập bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu, thiết bị sẽ

đưa vào gói thầu
40

Có bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu, thiết bị sẽ

đưa vào gói thầu.
100

Không có bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu, thiết bị

sẽ đưa vào gói thầu.
0

4.2.2
Quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật

liệu và thiết bị
50

Có Quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư,

vật liệu và thiết bị.
100

Không có Quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng

vật tư, vật liệu và thiết bị.
0

4.2.3
Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện

không phù hợp với yêu cầu của gói thầu
10

Có giải pháp xử lý. 100

Không có giải pháp xử lý. 0
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4.3 Quản lý chất lượng cho từng công tác thi công 40

Có đầy đủ biện pháp, quy trình quản lý chất lượng (trình

tự, thành phần, tài liệu phục vụ công tác nghiệm thu, các

bước nghiệm thu) cho từng công tác thi công.

100

Có nhưng chưa đầy đủ biện pháp, quy trình quản lý chất

lượng (trình tự, thành phần, tài liệu phục vụ công tác

nghiệm thu, các bước nghiệm thu) cho từng công tác thi

công.

70

Không có biện pháp, quy trình quản lý chất lượng cho

từng công tác thi công.
0

4.4
Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa

bão
10

Có Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi

mưa bão.
100

Không có Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công

trình khi mưa bão.
0

4.5 Sửa chữa hư hỏng 10

Có biện pháp, quy trình sửa chữa hư hỏng trong quá

trình thi công.
100

Không có biện pháp, quy trình sửa chữa hư hỏng trong

quá trình thi công.
0

5
Vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn

lao động
15 11

5.1 Các biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường: 4

5.1.1 Tiếng ồn; 20

5.1.2 Bụi và khói; 20

5.1.3 Rung; 20

5.1.4 Kiểm soát nước thải; 20

5.1.5 Kiểm soát rác thải, vệ sinh; 20

5.2 Phòng cháy, chữa cháy: 4

5.2.1 Quy định, quy phạm tiêu chuẩn; 30

5.2.2
Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng 

chống cháy nổ;
40

5.2.3 Tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ. 30

5.3 An toàn lao động: 7

5.3.1 Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; 20

5.3.2
Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn 

thi công;
50

5.3.3 An toàn giao thông ra vào công trường; 10

5.3.4 Bảo đảm an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị; 10

5.3.5
Quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh

công trường.
10

6 Bảo hành và bảo trì 3 3
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6.1

Có cam kết bảo hành hạng mục công trình không dưới

12 tháng kể từ ngày hoàn thành công trình và bàn giao

đưa vào sử dụng.

100

6.2

Không có cam kết bảo hành hạng mục công trình hoặc

thời hạn bảo hành dưới 12 tháng kể từ ngày hoàn thành

công trình và bàn giao đưa vào sử dụng.

0

7 Uy tín của nhà thầu 7 4

7.1
Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, kết quả 

thực hiện hợp đồng của nhà thầu.
40

7.1.1

Nhà thầu không bị đánh giá về uy tín trong việc tham dự

thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số

214/2025/NĐ-CP trong vòng 2 năm tính đến thời điểm

đóng thầu. Tất cả hợp đồng nhà thầu đã thực hiện đạt

hoặc vượt yêu cầu về chất lượng, tiến độ thực hiện.

100

7.1.2

Nhà thầu không bị đánh giá về uy tín trong việc tham dự

thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số

214/2025/NĐ-CP trong vòng 2 năm tính đến thời điểm

đóng thầu. Có ít nhất 01 hợp đồng nhà thầu đã thực hiện

không đạt yêu cầu về chất lượng, hoặc không đạt yêu cầu

về tiến độ thực hiện.

70

7.1.3

Nhà thầu bị đánh giá về uy tín trong việc tham dự thầu

theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số

214/2025/NĐ-CP trong vòng 2 năm gần đây tính đến

thời điểm đóng thầu.

0

7.2 Lịch sử thực hiện hợp đồng: 30

7.2.1 Không có hợp đồng chậm tiến độ do lỗi nhà thầu; 100

7.2.2

Có hợp đồng chậm tiến độ do lỗi nhà thầu nhưng có hợp 

đồng tương tự vượt tiến độ hoặc có hợp đồng đạt giải 

thưởng về chất lượng công trình xây dựng;

70

7.2.3

Có hợp đồng chậm tiến độ do lỗi nhà thầu và không có 

hợp đồng tương tự vượt tiến độ hoặc đạt giải thưởng về 

chất lượng công trình xây dựng. 

0

7.3 Tình trạng pháp lý bị kiện tụng: 30

7.3.1 Không có tranh chấp pháp lý với Vietsovpetro trước đây; 100

7.3.2 Có tranh chấp pháp lý với Vietsovpetro trước đây. 0

TỔNG CỘNG 100 75

Trưởng phòng XDCB

Các Hồ sơ dự thầu đạt yêu cầu kỹ thuật khi đạt 3 điều kiện:

+ Có tổng số điểm từ 75 điểm trở lên;

+ Không có mục nào có điểm thấp hơn điểm tối thiểu tương ứng quy định cho mục đó.

+ Điểm của mục 3.1.1 và 7.2 lớn hơn 0 điểm.

Nguyễn Hồng Giang 
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